
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 

Số: 785/UBND 

V/v thỏa thuận chuyển 

xếp ngạch, bậc lương  

cho cán bộ cấp xã  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ba Tơ, ngày 19 tháng 4 năm 2024 

 

 

  Kính gửi: 

 

 Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 

 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về việc 

quy định cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 

27/5/2010 của Liên Bộ: Nội vụ - Tài chính - LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương 

khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và trên cơ 

sở xác minh bằng tốt nghiệp chuyên môn của các cơ sở đào tạo; Ủy ban nhân dân 

huyện kính đề nghị: 

1. Sở Nội vụ xem xét thỏa thuận chuyển xếp ngạch, bậc lương cho 16 cán 

bộ, công chức cấp xã (Có danh sách và hồ sơ kèm theo). 

2. Riêng đối với trường hợp bà Phạm Thị Tháp, sinh năm 1992, là cán bộ 

trúng cử lần đầu, chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ba 

Vinh vào ngày 25/4/2022. Tuy nhiên do thời gian chờ đợi việc xác minh bằng Đại 

học chuyên ngành Hành chính tại Học viện Hành chính Quốc gia của bà Phạm Thị 

Tháp khá lâu, nên quá trình xếp lương theo bằng cấp bị kéo dài. Sau khi có thỏa 

thuận xếp ngạch, bậc lương của Sở Nội vụ đối với bà Phạm Thị Tháp, Ủy ban nhân 

dân huyện sẽ có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc truy lĩnh chế 

độ cho bà Phạm Thị Tháp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Công văn này thay thế cho Công văn số 499/UBND ngày 20/3/2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc thỏa thuận chuyển xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ 

cấp xã. 

 Kính đề nghị Sở Nội vụ quan tâm./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- UBND Ba Khâm, Ba Cung, Ba   

  Trang, Ba Nam, Ba Điền, Ba Lế, Ba  

  Vinh, Ba Điền, Ba Vì (biết); 

- Lưu: VT, PNV(Nhung). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Vinh 
   



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHO CÁN BỘ CẤP XÃ THUỘC HUYỆN BA TƠ 

(Kèm theo Công văn số 785/UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ) 
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T 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

đang đảm 

nhiệm 

Trình độ 

CM 

Ngày  

tháng  

năm 

 tốt  

nghiệp 

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Ngạch, bậc lương được chuyển xếp 

Ghi chú 

Ngạch 
Mã 

ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời gian 

tính nâng 

lương lần 

sau 

Ngạch 
Mã 

ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng 

Thời gian 

tính nâng 

lương lần 

sau 

1 Phạm Văn Cảm 1987 

Phó Chủ tịch 

HĐND xã Ba 

Cung 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên 
01.005 7/12 3.06 01/11/2022 

Chuyên 

viên 
01.003 4/9 3.33 

SNV thỏa 

thuận 

Kể từ ngày 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

 

2 Phạm Văn Nen 1980 

Chủ tịch  

UBMTTQVN 

xã Ba Cung 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên 
01.005 3/12 2.26 01/02/2023 

Chuyên 

viên 
01.003 1/9 2.34 

SNV thỏa 

thuận 
01/02/2023  

3 Đinh Văn Gối 1977 

Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Ba 

Trang 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên  
01.005 8/12 3.26 01/11/2022 

Chuyên 

viên 
01.003 4/9 3.33 

SNV thỏa 

thuận 
01/11/2022  

4 Phạm Văn Ít 1988 

Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Ba 

Khâm 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên  
01.005 7/12 3.06 01/02/2024 

Chuyên 

viên 
01.003      4/9 3.33 

SNV thỏa 

thuận 

Kể từ ngày 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

 

5 Phạm Thị Trên 1989 
Công chức VH-

XH xã Ba Giang 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên 
01.005 3/12 2.46 01/7/2022 

Chuyên 

viên 
01.003      2/9 2.67 

SNV thỏa 

thuận 

Kể từ ngày 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

 

6 Phạm Văn Đại 1992 
Chủ tịch Hội 

CCB xã Ba Nam 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên 
01.005 3/12 2.26 30/12/2023 

Chuyên 

viên 
01.003      1/9 2.34 

SNV thỏa 

thuận 
30/12/2023  

7 Phạm Thị Tháp 1992 

Bí thư Đoàn 

Thanh niên 

CSHCM xã Ba 

Vinh 

Đại học 

Hành 

chính 

27/3/2018     1.2 1.75 25/4/2022 
Chuyên 

viên 
01.003 1/9 2.34 25/4/2022 25/4/2022 

Cán bộ 

trúng cử 

lần đầu 

8 Phạm Văn Oa 1977 

Chủ tịch UBMT             

TQVN xã Ba 

Điền 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên 
01.005 10/12 3.66 01/9/2023 

Chuyên 

viên 
01.003 5/9 3.66 

SNV thỏa 

thuận 
01/9/2023  

9 Phạm Văn Xuôi 1986 

Bí thư Đảng ủy 

– chủ tịch 

HĐND 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên 
01.005 10/12 3.66 01/10/2023 

Chuyên 

viên 
01.003 5/9 3.66 

SNV thỏa 

thuận 
01/10/2023  



 

3 

 

10 Phạm Thị Điêm 1988 
Chủ tịch Hội 

LHPN xã Ba Lế 

Đại học 

QLNN 
04/8/2022 Cán sự 01.004 4/10 3.03 01/5/2023 

Chuyên 

viên 
01.003 4/9 3.33 

SNV thỏa 

thuận 
01/5/2023  

11 Đinh Xuân Hậu 1972 
Chủ tịch UBND 

xã Ba Vinh 

Đại học 

QLNN 04/8/2022 Nhân 

viên 
01.005 7/12 3.06 01/7/2023 

Chuyên 

viên 
01.003 4/9 3.33 

SNV thỏa 

thuận 

Kể từ ngày 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

 

12 Phạm Văn Túp 1979 

Chủ tịch 

UBMTTQVN 

xã Ba Bích 

Đại học 

QLNN 04/8/2022 Nhân 

viên 
01.005 5/12 2.66 01/01/2024 

Chuyên 

viên 
01.003 2/9 2.67 

SNV thỏa 

thuận 
01/01/2024  

13 Phạm Văn Dẻ 1976 

Công chức Văn 

hóa – Xã hội xã 

Ba Nam 

Đại học 

QLNN 
26/5/2023 

Nhân 

viên 
01.005 9/12 3.46 01/3/2024 

Chuyên 

viên 
01.003 5/9 3.66 

SNV thỏa 

thuận 

Kể từ ngày 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

 

14 Phạm Văn Kiếp 1989 

Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Ba 

Nam 

Đại học 

QLNN 
28/10/2021 

Nhân 

viên 
01.005 4/12 2.46 04/7/2023 

Chuyên 

viên 
01.003 2/3 2.67 

SNV thỏa 

thuận 

Kể từ ngày 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

 

15 Phạm Văn Á 1972 

Phó Chủ tịch 

HĐND xã Ba 

Nam 

Đại học 

QLNN 
28/10/2021 

Nhân 

viên 
01.005 7/12 3.06 01/7/2023 

Chuyên 

viên 
01.003 4/9 3.33 

SNV thỏa 

thuận 

Kể từ ngày 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

 

16 
Phạm Thị Thu 

Hợi 
1989 

Bí thư Đoàn 

Thanh niên 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh xã Ba 

Vì 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

14/01/2016      
Chuyên 

viên 
01.003 1/9 2.34 06/3/2024 06/3/2024 

Cán bộ 

trúng cử 

lần đầu 

 Danh sách này có 16 người./. 
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